
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 39 39 U hạ vị; T/d UBT

17 2 38 38 UBT(P) 12cm

17 3 45 2002 UXTC 16 tuần

17 4 41 41 UXTC 14 tuần

18 5 43 3013 UXTC 16 tuần

18 6 28 0000 NXTC thân eo

18 7 43 2002 UXTC 20 tuần

18 8 42 2002 UXTC 16 tuần/Cường kinh

9 42 42 UXTC 14 tuần

10 35 35 UXTC 14 tuần/VMC

3 0 0

3 0 0

17 1 42 1001 UBT 2bên dính/VMC 3 lần

17 2 17 ĐT U bụng

17 3 42 2002 NXTC to

17 4 34 1021 Nang nước cạnh TV(P)/BN khiếm thị

18 5 50 1001 UXTC 14 tuần

18 6 46 2013 UXTC dưới niêm

18 7 40 1011 NXTC to

18 8 39 ĐT UXTC 14 tuần

19 9 62 5025 UBT (T)

19 10 60 5025 UXTC to

19 11 43 2022 UXTC 18 tuần

12 34 1011 LNMTC ở VM thành bụng

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + Q.MAI.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + Q.MAI.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + Q.MAI.SB

DỰ BỊ

YÊN + NỚP + MÝ TRANG.SB

YÊN + NỚP + MÝ TRANG.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + TIẾN LONG.SB

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + TIẾN LONG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH UYÊN + H'NGHIM.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + TỐ HOA.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

H.HOA.BM + MAI THẢO + NGỌC THẮM.SB

H.HOA.BM + MAI THẢO + NGỌC THẮM.SB

H.CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

H.CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

B.MAI + M.LINH1 + P.THẢO.SB

B.MAI + M.LINH1 + P.THẢO.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + T.DŨNG.SB

BS SẢN A + HỒNG NHUNG + THỊ HẰNG.SB

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CK2

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CK2

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc nốt LNMTC ở VM thành bụng

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc nang nước/B20

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX + KTSD

Bóc NX + KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cố gắng Bóc u

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX + KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 18/05/2015 đến ngày 24/05/2015 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc u

BÙI THỊ HOA

PHẠM THỊ CẨM HỒNG

TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG

MAI THỊ THIÊN TRÂN/B20

PHẠM NGỌC HIỀN

CAM THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ KIM OANH

TRẦN THỊ MINH THƯ

TẠ THỊ HÚNG

NGÔ THỊ MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ BẮC

BÙI THỊ XUÂN MAI

NGUYỄN THỊ THU

PHẠM THỊ MINH HIẾU

LƯƠNG THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ THÚY LỰU

NGUYỄN THỊ HÔM

ĐẶNG THỊ MỘNG TRINH

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ KẾT

ĐOÀN THỊ NGỌC LỆ

DIỆP THỊ LIÊN

2830

1706

1716

2613

1662

1693

2757

PK

1643

872

SHC

1613

1139

1694

1634

1705

1786

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2620

1702

906

1614

PM

Ngày: 18/05/2015 

Ngày: 19/05/2015 

1651

1627



13 32 1011 UXTC to ở eo TC

3 0 0

3 0 0

17 1 63 6116 UXTC to/RH HMK

17 2 43 2012 U hạ vị 20cm

17 3 49 2002 UXTC 12 tuần/VMC

17 4 34 1021 Td UXTC

18 5 67 2002 UBT (P) 8cm

18 6 48 0010 UXTC 18 tuần

18 7 47 ĐT UXTC 14 tuần

18 8 47 2002 UXTC 14 tuần

19 9 57 0000 UXTC 14 tuần

19 10 17 ĐT U hạ vị 18 tuần

12 27 1001 UXTC 13 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 2003 UXTC 16 tuần

17 2 49 2012 UXTC 16 tuần

17 3 49 1001 UXTC + UBT(P)

17 4 38 2002 NXTC/VMC 2 lần

18 5 49 2012 Đa NXTC 16 tuần

18 6 44 3013 UXTC 24 tuần

18 7 47 ĐT UXTC 14 tuần/Dính

18 8 43 1001 UXTC to nhiều nhân

19 9 45 ĐT UBT to nghi K

19 10 45 0000 UXTC 14 tuần

11 34 ĐT UXTC 12 tuần

12 42 1001 UXTC 16 tuần

3 0 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH LOAN + THU.SBCT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

D.MINH + H THỊNH 1 + VĂN NAM.TT

D.MINH + H THỊNH 1 + VĂN NAM.TT

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + CHI.CK2

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + CHI.CK2

THU HÀ 2 + MINH CHÂU + K.OANH.SB

THU HÀ 2 + VĂN + T.PHƯƠNG.SB

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + HOÀNG MAI.TT

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + HOÀNG MAI.TT

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + Đ.QUỲNH.TT

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + Đ.QUỲNH.TT

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

D.PHƯỢNG + KIM YẾN + NGỌC LIÊN.SB

D.PHƯỢNG + KIM YẾN + NGỌC LIÊN.SB

V.HÒA + G.ĐỨC + BÍCH LIÊN.SB

V.HÒA + G.ĐỨC + BÍCH LIÊN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + CẨM NHUNG + T.LY.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + HIỆP.TT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + HIỆP.TT

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG THẢO + H'SALI.SB

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG THẢO + H'SALI.SB

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

DỰ BỊ

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + T.LOAN.SB

Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch + ST lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX,KTSD

Mổ TS, Cắt 2PP

Bóc NX

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ HÀ

BN SẢN A

LÊ THỊ NGUYỄN

LIỄU THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRỊNH THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ LANH

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

BN SẢN A

CAO THỊ MINH HỒNG

TRẦN THỊ KIM KHUYÊN

PHẠM THỊ PHƯƠNG HUYỀN

ĐOÀN THỊ LỆ SƯƠNG

MAI THỊ VINH

LÊ THỊ MẬN

HUỲNH NGỌC LIÊNG

NGUYỄN THỊ MAI

DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT

RƠ CHÂM GÁI

BN SẢN A

CAO THỊ TRẦM

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG

VÕ THỊ THÊM

NGUYỄN THỊ HỒNG

DANH THỊ LA

BN SẢN A

BN SẢN A

1772

1794

1741

2713

2802

2805

KP

KP

1725

1605

2833

1778

2704

2903

1681

1668

1655

1684

KP

2637

2227

2798

1680

2762

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/05/2015 

Ngày: 21/05/2015 

Ngày: 22/05/2015 



3 0 0

17 1 68 ĐT Đa NXTC to/VMC

17 2 37 2002 UXTC 14 tuần

17 3 44 1011 UXTC 16 tuần

17 4 25 0000 NXTC

18 5 50 2002 UXTC 20 tuần

18 6 44 3013 UXTC nhiều nhân

18 7 47 3013 UXTC 14 tuần

18 8 46 3023 UXTC 14 tuần/Rong huyết

19 9 56 2002 UBT (T) + UXTC

19 10 48 0020 UXTC to + UBT 2 bên

11 30 1011 UXTC 11 tuần

12 23 2002 NXTC 14 tuần

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.TUẤN + CHÍ THANH.TT + THỊ NGA.TT

H.TUẤN + THỊ NGA.TT + CHÍ THANH.TT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + NHÂN.SBCT

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + NHÂN.SBCT

BS SẢN A + KIM HÀO + QUỐC.SBCT

HƯƠNG THU + TẠLINH + HẠNH.SBCT

HƯƠNG THU + TẠLINH + HẠNH.SBCT

Cắt TC toàn phần + 2PP + Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 14 tháng 5 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

LÊ THẢO TƯỜNG VI

VŨ THỊ MINH TRANG

CAO THỊ HỒNG

NGUYỄN KIM SÁNG

ĐỖ THỊ XUÂN

TRẦN THỊ BÍCH THẢO

VĂN THỊ LƯNG

CHUNG KIM HẢO

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HÁ

NGÔ NGỌC PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

KP

1733

2876

1721

754

1806

1798

1796

1720

1726

1728

832


